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[bookmark: chuong_pl_2_name]MẪU BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2024/TT-NHNN ngày 28 /06 /2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp:
2. Mã số thuế:
3. Lĩnh vực kinh doanh:
4. Thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng:
- Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:
- Địa chỉ:
- Số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, cơ quan cấp, ngày cấp:
- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm kê khai:
- Dư nợ tín dụng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm kê khai:
- Dư nợ quá hạn tại thời điểm kê khai:
- Nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:
+ Thời điểm (Ghi rõ tháng, năm):
+ Thực trạng xử lý nợ xấu (Ghi rõ đến thời điểm kê khai đã xử lý như thế nào):
5. Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của bảng kê khai.
	
	…, ngày … tháng … năm
Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


[bookmark: _GoBack]

PH


?


 L


?


C 02


 


M


?


U


 


B


?


NG KÊ KHAI THÔNG TIN V


?


 L


?


CH S


?


 QUAN H


?


 TÍN D


?


NG C


?


A 


DOANH NGHI


?


P


 


(


Ban hành kèm theo Thông tư s


?


 


22


 


/2024/TT


-


NHNN ngày 


28


 


/


06


 


/


2024 c


?


a Th


?


ng 


đ


?


c Ngân hàng Nhà nư


?


c Vi


?


t Nam)


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc


 


---------------


 


B


?


NG KÊ KHAI THÔNG TIN V


?


 L


?


CH S


?


 QUAN H


?


 TÍN D


?


NG C


?


A 


DOANH NGHI


?


P


 


1. Tên doanh nghi


?


p:


 


2. Mã s


?


 thu


?


:


 


3. L


i


nh v


?


c kinh doanh:


 


4. Thông tin v


?


 l


?


ch s


?


 quan h


?


 tín d


?


ng:


 


-


 


Tên t


?


 ch


?


c tín d


?


ng, chi nhánh ngân hàng nư


?


c ngoài:


 


-


 


Đ


?


a ch


?


:


 


-


 


S


?


 Gi


?


y phép thà


nh l


?


p ho


?


c s


?


 Gi


?


y ch


?


ng nh


?


n đăng ký doanh nghi


?


p ho


?


c văn 


b


?


n tương đương, cơ quan c


?


p, ngày c


?


p:


 


-


 


Ti


?


n g


?


i t


?


i t


?


 ch


?


c tín d


?


ng, chi nhánh ngân hàng nư


?


c ngoài t


?


i th


?


i đi


?


m kê 


khai:


 


-


 


Dư n


?


 tín d


?


ng t


?


i t


?


 ch


?


c tín d


?


ng, chi nhánh ngân hàng nư


?


c ngoà


i t


?


i th


?


i 


đi


?


m kê khai:


 


-


 


Dư n


?


 quá h


?


n t


?


i th


?


i đi


?


m kê khai:


 


-


 


N


?


 x


?


u t


?


i t


?


 ch


?


c tín d


?


ng, chi nhánh ngân hàng nư


?


c ngoài:


 


+ Th


?


i đi


?


m


 


(Ghi rõ tháng, n


ăm)


:


 


+ Th


?


c tr


?


ng x


?


 lý n


?


 x


?


u


 


(Ghi rő 


đ


?


n th


?


i đi


?


m kê khai đ


ã x


?


 lý nh


ư th


?


 nào):


 


5. Cam k


?


t hoàn t


oàn ch


?


u trách nhi


?


m v


?


 tính trung th


?


c, chính xác c


?


a b


?


ng kê 


khai.


 


 


…, ngày … tháng … năm


 


Ngư


?


i đ


?


i di


?


n h


?


p pháp c


?


a doanh nghi


?


p


 


(Ký, ghi rõ h


?


 tên, ch


?


c v


?


 và đóng d


?


u)


 


 




PH ?  L ? C 02   M ? U   B ? NG KÊ KHAI THÔNG TIN V ?  L ? CH S ?  QUAN H ?  TÍN D ? NG C ? A  DOANH NGHI ? P   ( Ban hành kèm theo Thông tư s ?   22   /2024/TT - NHNN ngày  28   / 06   / 2024 c ? a Th ? ng  đ ? c Ngân hàng Nhà nư ? c Vi ? t Nam)   C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc   ---------------   B ? NG KÊ KHAI THÔNG TIN V ?  L ? CH S ?  QUAN H ?  TÍN D ? NG C ? A  DOANH NGHI ? P   1. Tên doanh nghi ? p:   2. Mã s ?  thu ? :   3. L i nh v ? c kinh doanh:   4. Thông tin v ?  l ? ch s ?  quan h ?  tín d ? ng:   -   Tên t ?  ch ? c tín d ? ng, chi nhánh ngân hàng nư ? c ngoài:   -   Đ ? a ch ? :   -   S ?  Gi ? y phép thà nh l ? p ho ? c s ?  Gi ? y ch ? ng nh ? n đăng ký doanh nghi ? p ho ? c văn  b ? n tương đương, cơ quan c ? p, ngày c ? p:   -   Ti ? n g ? i t ? i t ?  ch ? c tín d ? ng, chi nhánh ngân hàng nư ? c ngoài t ? i th ? i đi ? m kê  khai:   -   Dư n ?  tín d ? ng t ? i t ?  ch ? c tín d ? ng, chi nhánh ngân hàng nư ? c ngoà i t ? i th ? i  đi ? m kê khai:   -   Dư n ?  quá h ? n t ? i th ? i đi ? m kê khai:   -   N ?  x ? u t ? i t ?  ch ? c tín d ? ng, chi nhánh ngân hàng nư ? c ngoài:   + Th ? i đi ? m   (Ghi rõ tháng, n ăm) :   + Th ? c tr ? ng x ?  lý n ?  x ? u   (Ghi rõ  đ ? n th ? i đi ? m kê khai đ ã x ?  lý nh ư th ?  nào):   5. Cam k ? t hoàn t oàn ch ? u trách nhi ? m v ?  tính trung th ? c, chính xác c ? a b ? ng kê  khai.  

 …, ngày … tháng … năm   Ngư ? i đ ? i di ? n h ? p pháp c ? a doanh nghi ? p   (Ký, ghi rõ h ?  tên, ch ? c v ?  và đóng d ? u)  

 

